
 

S T.  BO N I FACE CH URCH  * VI ETN AMES E *  Ch ư ơ n g  Trìn h  Vi ệ t  N g ữ  
1 2 0  N.  Ja n s s  S t re e t ,  An a h e im ,  CA 9 2 8 4 0   

Lịc h  Tr ìn h  N iê n  H ọ c  2 0 1 3 - 2 0 1 4  
 
Thầy:_____ Hiếu Đỗ ____________          Lớp____2____         
 

# Ngày Bà i Dạy 
1 Sep 14 Khai giảng- Họp Phụ Huynh Học Sinh 

2 Sep 21 Ôn các Dấu Thanh 

3 Sep 28 Bài 1: Giới thiệu vần AN; Tập đọc “Thỏ Rừng & Thỏ Nhà”. Viết lại thành câu cho 
đúng. 

 Oct 05 NO CLASS - Tu  Nghiệp- Hộ i thảo  

4 Oct 12 Chụp Hình Niên Khóa 2011 -2012 
Bài 2: Vần ĂN…Tập đọc “Bạn Tôi”  

5 Oct 19 Bài 3:  Vần ÂN…Từ Vựng & Điền Vào Chỗ Trống 

6 Oct 26 Ôn Bài 1, 2, 3 Trang 116 & 117 (câu số lẻ/ odd numbers) 

7 Nov 02 Bài Kiểm về các vần AN, ĂN, & ÂN 
Bài 4: Vần AC            

8 Nov 9 Bài 5: Vần AP 

9 Nov 16 Bài 6: Vần AT…Tập đọc và viết số bằng chữ 

10 Nov 23 Ôn Bài 1, 2, 3 Trang 116 & 117 
Ôn Bài 4, 5, 6          

 Nov 30 NO CLASS -  Thanksgiving - Mừng lễ Tạ Ơn 

11 Dec 07 Ôn Bài 1, 2, 3 Trang 116 & 117 
Ôn Bài 4, 5, 6          

12 Dec 14 THI HỌC KỲ 1 

 Dec 21 Tiệc Mừng Chúa Giáng Sinh 

 Dec 28 NO CLASS – Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh 

13 Jan 4 NO CLASS – New Year- Mừng Năm Mới 

14 Jan 11 Bài 7: Vần EM 



 

15 Jan 18 Bai 8: Vần  EN 
Từ Vựng, Tập Đọc, Viết câu cho đúng, Chính Tả 

16 Jan 25 Bài 9: IM, IN 

 Feb 1 NO CLASS – Tết Việt Nam 

17 Feb 08 Ôn Bài 7-9, BK3 trang 117-8 
Bài 10: EP & IP 

18 Feb 15 Bài 11:  ET & IT 
Từ Vựng, Tập Đọc, Điền vào chỗ trống 

19 Feb 22 Bài 12: EC & OC 
Bài hát “Đi Học Về” & “Cóc Con.”  

20 Mar 1 Bài 13: Vần OM & Bài 14: Vần ON 
 

21 Mar 8 Tiếp theo Bài 14 + Bài 15:ƠM & ƠN 
Từ Vựng, tập đọc, chính tả, ngữ pháp 

 Mar 15 NO CLASS – Tu Nghiệp – Hội thảo 

22 Mar 22 THI HỌC KỲ 2 (Bài 7- 15) 

23 Mar 29 
Bài 16: Vần OP Tập Đọc, Điền vào chỗ trống 

24 Apr 5 Bài 17: Vần OT 
Từ ngữ, Tập Đọc, Đặt Câu Hỏi 

25 Apr 12 Bài 18:  Vần UC & UT; Bài 20: Vần UM & UN 
Từ vựng, Tập Đọc, Đặt Câu hỏi 

 Apr 19 NO CLASS - Eas ter – Mừ ng Chú a Phụ c S inh  

 Apr 26 NO CLASS - Hội Chợ Giáo Xứ 

26 May 3 Bài 19:Vần UÊ, UY, & UP 
 

27 May 10 Ôn Bài 16-20 
Đọc Chính Tả, Tập Đọc, Viết, Trang 127 & 128 

28 May 17 Ôn Bài 16-20 
Đọc Chính Tả, Tập Đọc, Viết, Trang 127 & 128 

29 May 24 Là m BK 6 (Tran g 129) 

30 May 31 Thi Cuố i Khoá 
31 Jun 7 Cho hs thi lai nếu thiếu điểm 

32 Jun 14 Bế Giảng- Họp PHHS- Phát Tín chỉ - Học Bạ 
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